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TÊN BÀI DẠY: Bài 15: Tìm kiếm nhị phân
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (01 tiết)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Giải thích được thuật toán tìm kiếm nhị phân.
- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân trên bộ dữ liệu có kích thước nhỏ.
- Giải thích được mối liên quan giữa sắp xếp và tìm kiếm, nêu được ví dụ minh họa.
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên hình thành tư duy về tìm kiếm nhị phân
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS có thể đưa ra một số ví dụ về bài toán tìm kiếm áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân.
2.2. Năng lực Tin học
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh:
Năng lực C (NLc): 
– Nhận biết dạng bài toán áp dụng tìm kiếm nhị phân.
– Phân biệt tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân.
– Nêu được ví dụ về bài toán có áp dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân.
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (7 phút)
a) Mục tiêu:
- Gợi sự tò mò, tạo hứng thú với bài học cho học sinh.
b) Nội dung:
- Đưa ra tình huống “Tìm kiếm tên khách hàng trong danh sách số lượng lớn” và một số hướng giải quyết.
c) Sản phẩm:
- Một số cách tìm kiếm: Tìm kiếm tuần tự, đưa danh sách vào phần mềm soạn thảo Word hoặc bảng tính Excel và sử dụng chức năng tìm kiếm, sắp xếp để tìm kiếm…
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS đọc tình huống trong SGK
- Hoạt động nhóm: GV chia lớp thành 2 nhóm: mỗi nhóm sẽ đưa ra 1 hướng giải quyết phương án sau đó nhóm còn lại phản biện đưa ra tồn tại - hạn chế của phương án nhóm bạn đưa ra.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS tạo thành nhóm trao đổi trong 3 phút
- 2 nhóm lần lượt đưa ra phương án
- Sau 2 phút suy nghĩ mỗi nhóm sẽ lên phản biện nhóm còn lại.
- GV quan sát, dẫn dắt HS hoàn thành nhiệm vụ (có thể gợi ý thêm cho HS).
* Báo cáo, thảo luận:
Dự đoán KQ hoạt động nhóm của HS
- Phương án tìm kiếm tuần tự: Nếu kết quả cần tìm nằm ở cuối danh sách thì sẽ mất nhiều thời gian.
- Phương án đưa vào phần mềm: mất công cũng mất nhiều thời gian.
* Kết luận, nhận định:
- Có phương án khác hiệu quả hơn hay ko?
	



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (20 phút)
Hoạt động 2.1: Thuật toán tìm kiếm nhị phân (20 phút)
a) Mục tiêu:
- HS nắm được hoạt động của thuật toán tìm kiếm nhị phân.
- Đánh giá và so sánh với thuật toán tuần tự.
b) Nội dung:
- Hoạt động của thuật toán nhị phân.
c) Sản phẩm:
- Mô tả thuật toán tìm kiếm nhị phân bằng ngôn ngữ tự nhiên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ 1:
- GV đưa ra danh sách khách hàng với yêu cẩu HS mô tả thuật toán tìm kiếm khách hàng tên Trúc (có thể thay bằng danh sách HS từng lớp) bằng cách tìm kiếm tuần tự. Lưu ý: DS đã được sắp xếp.
- Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận đưa ra mô tả thuật toán. Sau đó hoàn thành vào phiếu nhóm (bảng giấy hoặc trang tính trực tuyến trên phòng máy), yêu cầu các nhóm còn lại nhận xét.
* Thực hiện nhiệm vụ 1:
- GV chiếu danh sách (hoặc chia sẻ file với HS).
- Các nhóm thảo luận và hoàn thành vào phiếu nhóm trong 7 phút.
* Báo cáo, thảo luận 1:
(Trong quá trình quan sát quản lí HS có thể xem chọn 2 nhóm có điểm nhấn hoặc 2 nhóm nhanh nhất.)
- Đại diện 2 nhóm nhanh nhất lên trình bày, các nhóm còn lại nhân xét.
* Kết luận, nhận định 1:
- Thuật toán tìm kiếm tuần tự cần đến bước thứ 8 mới tìm ra khách hàng tên Trúc (GV có thể linh hoạt yêu cầu để có thể rút ngắn còn 5,6 bước)
- Nếu có nhiều khách hàng thì số bước tìm kiếm có thể rất lớn, tốn thời gian công sức tìm kiếm.
* Chuyển giao nhiệm vụ 2:
- GV thuyết trình qua về cách thực hiện thuật toán tìm kiếm nhị phân (chia đôi).
- Yêu cầu HS nghiên cứu các bước tìm kiếm nhị phân trong SGK. Sau đó so sánh số bước thực hiện ở 2 thuật toán.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc SGK
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu cá nhân.
- Đưa ra nhận xét về số bước thực hiện ở 2 thuật toán
* Báo cáo, thảo luận:
- Các bước thực hiện bài toán tìm kiếm khách hàng tên Trúc
- Mô tả thuật toán tìm kiếm nhị phân bằng ngôn ngữ tự nhiên
* Kết luận, nhận định:
Thuật toán tìm kiếm nhị phân
- Thực hiện trên danh sách đã được sắp xếp. Bắt đầu từ vị trí ở giữa danh sách.
- Tại mỗi bước, so sánh giá trị cần tìm với giá trị của vị trí giữa danh sách, nếu lớn hơn thì tìm ở vị trí nửa sau danh sách, nếu nhỏ hơn thì tìm trong nửa đầu của danh sách, nếu bằng thì dừng lại.
- Chừng nào chưa tìm thấy và chưa hết danh sách thì còn tìm tiếp.
	1. Thuật toán tìm kiếm nhị phân









Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự
- Bước 1: Xét tên khách hàng đầu tiên của danh sách là An không đúng với tên cần tìm, chưa hết danh sách
- Bước 2: Xét tên khách hàng tiếp theo của danh sách là Bình không đúng với tên cần tìm, chưa hết danh sách
…
- Bước 8: Tên trong danh sách trùng với tên cần tìm. KTTT.

























Bước 1: Nếu vùng tìm kiếm không có phần tử nào thì kết luận không tìm thấy và KTTT
Bước 2: Xác định vị trí giữa của vùng tìm kiếm. Vị trí này chia vùng tìm kiếm thành 2 nửa: nửa trước và nửa sau vị trí giữa.
Vị trí giữa bằng phần nguyên của (vị trí đầu +vị trí cuối)/2
Bước 3: Nếu giá trị cần tìm bằng giá trị giữa thì kết luận “Giá trị cần tìm xuất hiện tại giá trị giữa” và kết thúc.
Bước 4: Nếu giá trị cần tìm nhỏ hơn giá trị giữa thị vùng tìm kiếm thu hẹp lại còn nửa tước của dãy.
Ngược lại, vùng tìm kiếm mới là nửa sau của dãy.
Bước 5: Lặp lại từ Bước 1 đến bước 4 cho đến khi tìm thấy giá trị cần tìm hoặc vùng tìm kiếm không còn phần tử nào.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS mô tả được thuật toán tìm kiếm nhị phân
b) Nội dung: 
- Câu 1 phần Luyện tập SGK trang 77
c) Sản phẩm: 
- Mô tả thuật toán tìm kiếm nhị phân: Tìm kiếm được tên nước Iceland trong danh sách tên các nước.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS đọc câu 1 phần Luyện tập SGK trang 77 (làm ý a,b).
- Gọi 1 HS lên trình bày sau đó các bạn khác nhận xét.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đọc nghiên cứu SGK và làm bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận:
- HS trình bày trên bảng
- HS nhận xét bài của bạn
* Kết luận, nhận định:
- GV Nhận xét và chốt đáp án chính xác cho bài làm của HS
	a, Danh sách 9 nước sau khi sắp xếp:
Albania, Bolivia, Canada, Greenland, Germany, Iceland, Portugal, Scotland, Vietnam
b, Các bước tìm kiếm tên nước Iceland theo thuật toán tìm kiếm nhị phân
- Bước 1: xét vị trí ở giữa của dãy là nước Greenland, So sánh theo thứ tự chữ cái Tiếng Anh I > G nên vùng tìm kiếm thu hẹp chỉ còn nửa sau của danh sách.
Bước 2: chọn phần tử thứ 7 ở giữa của nửa sau là Portugal, so sánh P > I nên thu hẹp chỉ còn nửa đầu danh sách
Bước 3: chọn phần tử ở giữa là phần tử số 6 so sánh tìm kiếm thấy tên nước cần tìm. Thuật toán dừng lại.


4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức
b) Nội dung:
- Câu hỏi trắc nghiệm - điền từ
c) Sản phẩm:
- Hoàn thành trò chơi
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn HS chơi trò chơi: Chiếc nón kì diệu
Cả lớp được chia thành 2 đội: mỗi đội thực hiện 2 vòng quay và trả lời câu hỏi.
+Thư kí (hoặc GV) thực hiện quay tương ứng đại diện hai đội lần lượt chọn câu hỏi.
+ Đội trả lời đúng được công số điểm quay được.
+ Đội nào sau 2 vòng có số điểm cao hơn là đội chiến thắng.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS đại diện nhóm chọn và trả lời câu hỏi.
- 1 HS nhóm còn lại nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
- GV chốt kiến thức sau mỗi câu trả lời
* Kết luận, nhận định:
- GV Nhận xét và chốt đáp án chính xác cho bài làm của HS. Khen thưởng nhóm chiến thắng và động viên nhóm chưa may mắn.
	Câu 1: Thuật toán tìm kiếm nhị phân được sử dụng trong trường hợp nào?
A. Tìm 1 phần tử trong một danh sách bất kì.
B. Tìm kiếm phần tử trên danh sách đã được sắp xếp.
C. Cả A và B đều đúng.
Câu 2: Điều gì xảy ra khi thuật toán nhị phân không tìm thấy phần tử cần tìm kiếm trong danh sách?
A. Tiếp tục tìm kiếm và không bao giờ kết thúc.
B. Thông báo “Tìm thấy” và tìm tiếp xem còn phần tử nào nữa khồng.
C Thông báo “Tìm thấy” và kết thúc.
D. Thông báo “Không tìm thấy” và kết thúc.
Câu 3: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước để tìm thấy “Mai” trong danh sách [“Hoa”, “Lan”, “Ly”, “Mai”, “Phong”, “Vi”]?
A. 1        B. 2          C. 3         D. 4
Câu 4: Thuật toán tìm kiếm nhị phân cần bao nhiêu bước lặp để thông báo không tìm thấy số 15 trong danh sách [3, 5, 7, 11, 12, 25]
A. 2        B. 3          C. 4         D. 5
Đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	D
	C
	C





Hướng dẫn về nhà (2 phút):
- Làm câu 2 phần Luyện tập SGK trang 77
- Đọc trước thông tin Phần 2: Sắp xếp và tìm kiếm.

PHẢN BIỆN VÒNG 2
1. Tên bài dạy SAI- đã sửa
2. Cuối mỗi câu nên bổ sung dấu chấm chỗ bôi vàng- đã bổ sung
3. Nội dung phần: Thuật toán tìm kiếm nhị phân 
GV nên chốt kiến thức trong hộp kiến thức. Ko thấy nêu – Phần bôi vàng Kết luận, nhận định
4. Hoạt động 4: Vận dụng. Cần nêu rõ nội dung trò chơi trắc nghiệm – điền từ vào phần Dự Kiến Sản phẩm.- đã bổ sung
